
SỞ Y TẾ BẮC GIANG 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LỤC NGẠN 

 

Số:         /TTYT-TCHC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Lục Ngạn, ngày        tháng 5 năm 2024 

THƢ MỜI BÁO GIÁ 
Về việc báo giá hàng hóa, dịch vụ đánh giá tình trạng dinh dƣỡng của trẻ 

em và in ấn tài liệu truyền thông thực hiện Chƣơng trình mục tiêu Quốc gia 
giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn huyện Lục Ngạn 

 
Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 

 
Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH13 ngày 23/6/2023 của Quốc hội. 

Căn cứ Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính Phủ về 
việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu; 
Căn cứ Kế hoạch số 36/KH-TTYT ngày 19/03/2024 của Trung tâm Y tế 

Lục Ngạn về việc thực hiện Tiểu dự án 2 “Cải thiện tình trạng dinh dưỡng thuộc 
Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn 

huyện Lục Ngạn”; 
Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn có nhu cầu tiếp nhận báo giá phục vụ lập 

dự toán mua sắm thiết bị công nghệ thông tin phục vụ chuyên môn  và hàng hóa, 
dịch vụ đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ em và in ấn tài liệu truyền thông 
thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên 

địa bàn huyện Lục Ngạn, Trung tâm Y tế huyện huyện Lục Ngạn kính mời các 
nhà cung cấp quan tâm báo giá hàng hóa, dịch vụ theo yêu cầu tại phụ lục kèm 

theo. Chi tiết đề nghị báo giá như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ và tên: Ông Nông Công Dương. 

- Chức vụ: Trưởng Phòng Tổ chức hành chính. 

- Số điện thoại: 0982.466.828 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư hoặc Phòng Tổ chức hành 
chính thuộc Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn – Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, 

tỉnh Bắc Giang 
- Nhận qua email: ttyt_lucngan@bacgiang.gov.vn 
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 07 tháng 5 năm 2024 đến trƣớc 

8h ngày 14 tháng 5 năm 2024 (Thời hạn có thể kết thúc sớm hơn khi đơn vị 
nhận được từ đủ 3 báo giá trở lên) 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá. 

 
 



II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Tài sản, hàng hóa và dịch vụ đề nghị báo giá như sau: 

STT 

Danh mục 

hàng hóa, dịch 
vụ 

Tính năng, đặc tính kỹ thuật của 
hàng hóa, dịch vụ 

ĐVT 
Số 

lƣợng 

1.  

Cân đồng hồ 
60kg 

Phạm vi đo 2kg – 60kg 
Giá trị độ chia 200g 

Sai số tối thiểu : ±100g – tối đa : ±300g 
Chất liệu : Vỏ sắt sơn tĩnh điện 

-Đĩa inox phẳng (300 x 300 x 2) mm 
gập mép 4 cạnh xung quanh 
-Mặt kính bằng nhựa PC trong suốt. 

- Mặt số nhựa ABS trắng tuyết : in lụa, 
đường kính ngoài ø263 mm, đường kính 

vùng in ø248 mm, chiều cao h=16 mm 
độ dày nhựa e=2 mm 

-Vòng chia kín 
 *Thiết kế  

- Cân có thiết kế thêm lưỡng kim bù trừ 
nhiệt độ -10 °C → 40 °C 

-Trọng lượng 8.7 kg 
-Kích thước 370 x 300 x 375 mm. 

Bảo hành 12 Tháng.  
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn: ISO 9001 và 
được Kiểm định xuất xưởng theo tiêu 

chuẩn đo lường quốc gia ĐLVN 
14:2009 và ĐLVN 30:2009, phù hợp 

Khuyến nghị đo lường quốc tế OIML 
R76-1:2006. 

Cái 21 

2.  

Cân sức khỏe 
có thước đo 

chiều cao 

Chức năng: Cân trọng lượng cơ thể và 

đo chiều cao.  
1. Trọng lượng cơ thể:  

Max: 120kg  
Min: 0.5kg  

2. Đo chiều cao:  
Phạm vi đo 70-190cm  

Min: 0,5 cm  
Dung sai ± 0.5cm  

3. Kích thước mặt bàn cân (L × W): 280 
× 380  

4. Kích thước tổng thể (Z × W × H): 
950 × 300 × 290mm  

5. Trọng lượng: 14kg 

Cái 95 

3.  Cân sơ 
sinh(loại 20kg 

có lòng máng) 

Phạm vi đo 500 g – 20 kg 
Giá trị độ chia 50 g 

Sai số tối thiểu : ± 25 g – tối đa : ± 75 g 

Cái 30 



Cân có thiết kế thêm lưỡng kim bù trừ 
nhiệt độ : -10 °C → 40 °C. 

Chất liệu Mặt số nhựa ABS trắng tuyết : 
in lụa, đường kính ngoài ø200,5 mm, 

đường kính vùng in ø189 mm, chiều cao 
h=13 mm, độ dày nhựa e=1,8 mm  

Đĩa nhựa Nhựa PP : (564 x 266 x 80) 
mm vv 

Vỏ hộp cân và giá đỡ đĩa cân được sơn 
tĩnh điện. 

Vỏ sắt sơn tĩnh điện 
Mặt kính nhựa PC trong suốt  

Vòng chia kín 
Chất lượng Kiểm định xuất xưởng theo 
ĐLVN 30:2009. Phù hợp OIML R76-

1:2006 
Cân được sản xuất và kiểm soát dưới hệ 

thống quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn ISO-9001 

Bảo hành 12 Tháng 

4.  

Cân đồng hồ 
30kg 

-Phạm vi đo 1kg – 30kg 
-Giá trị độ chia 100g 

-Sai số tối thiểu : ±50g – tối đa : ±150g 
-Chất liệu:  Vỏ sắt sơn tĩnh điện 

- Đĩa sắt phẳng vuông (250 x 250 x 2) 
mm sơn tĩnh điện, gập 4 cạnh xung 

quanh 
- Mặt kính nhựa nhựa PC trong suốt 

-Mặt số nhựa nhựa ABS : in lụa , đường 
kính ngoài ø 200,5 mm, đường kính 

vùng in ø189 mm, chiều cao h=13 mm 
độ dày nhựa e =1,8 mm. 
- Vòng chia kín 

- Cân có thiết kế thêm lưỡng kim bù trừ 
nhiệt độ -10 °C → 40 °C 

-Trọng lượng 4.1 kg 
-Kích thước 295 x 235 x 280 mm. 

Bảo hành 12 Tháng 

Cái 20 

5.  

Thước đo chiều 
dài nằm. 

Chất liệu gỗ tự nhiên.  
Kích thước: 1.250x140x330mm (thước 

dạng lòng máng, có chặn đầu di chuyển 
được); 

Sản xuất bởi đơn vị đạt các tiêu chuẩn 
ISO 9001; ISO 14001 và ISO 45001 

Cái 25 

6.  Thước đo chiều 

cao đứng 

Thước 3 mảnh, tiện lợi vận chuyển. 

-Chất liệu gỗ tự nhiên dày 18mm. Tháo 
lắp thuận tiện có chốt chắc chắn. 

Cái 31 



-Kích thước: rộng 33x Cao 180cm. 
-Có độ chính xác cao, có hiệu chuẩn 

Sản xuất bởi đơn vị đạt các tiêu chuẩn 
ISO 9001; ISO 14001 và ISO 45001 

7.  

In sổ tay hướng 
dẫn ăn bổ sung 

In sổ tay hƣớng dẫn ăn bổ sung. 

Kích thước: 15x20cm  
Bìa 4 trang in màu, ruột 28 trang; 

Định lượng 250 gsm/ m2, in màu (sách 
đóng lồng, ghim 2 ghim) 

Quyển 500 

8.  In tranh lật nuôi 

dưỡng trẻ sơ 
sinh và trẻ nhỏ 

 

In tranh lật nuôi dƣỡng trẻ sơ sinh và 

trẻ nhỏ  
- Đóng bìa gáy soắn đế cứng 10 trang, 

định lượng 250 gsm/ m2 in màu,  
- Quy cách 43 trang in màu cán bóng; 

Quyển 310 

9.  In quyển hướng 

dẫn 1000 ngày 
đầu 

Kích thƣớc: 20x30cm  

Quy cách in: Bìa 4 trang in màu, ruột 28 
trang, định lượng 250 gsm/ m2, in 4 

mầu; đóng lồng ghim 2 ghim. 

Quyển 310 

10.  In Poster nuôi 
con bằng sữa 

mẹ 
 

In Poster nuôi con bằng sữa mẹ 
-Kích thước: 120cmx80cm.  

- In phông loại đầy một mặt. Khung 
bằng sắt mạ kẽm 18x18mm, dầy 

1,4mm. 

cái 104 

11.  In Poster Sử  
dụng đa dạng 

thực phẩm cho 
trẻ 

In Poster Sử  dụng đa dạng thực 
phẩm cho trẻ. 

- Kích thước: 120cmx80cm, in phông 
loại đầy một mặt, khung sắt 

Cái 300 

12.  

In Poster 1000 
ngày đầu đời 

In Poster 1000 ngày đầu đời. 

- Kích thước: 120cmx80cm, in phông 
loại đầy một mặt.  

- Khung bằng sắt mạ kẽm 18x18mm, 
dầy 1,4mm. 

Cái 300 

13.  
Biểu đồ tăng 
trưởng trẻ em 

nam 2 mặt màu 

Biểu đồ tăng trƣởng trẻ em nam 2 

mặt màu.  
-Giấy Couche định lượng 250 gsm/ m2. 

Chế độ in màu hai mặt.  
Giấy A4 (21x29,7cm) 

Tờ 2500 

14.  Biểu đồ tăng 

trưởng trẻ em 
nữ in 2 mặt 

màu 

Biểu đồ tăng trƣởng trẻ em nữ in 2 

mặt màu.  
-Giấy Couche định lượng 250 gsm/ m2. 

Chế độ in màu hai mặt.  
Giấy A4 (21x29,7cm) 

Tờ 2550 

2. Địa điểm cung cấp: Hàng hóa được bàn giao, nghiệm thu tại Trung tâm 

Y tế huyện Lục Ngạn. 

3. Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  



- Việc thanh toán cho Nhà thầu bằng chuyển khoản 100% giá trị của hợp 

đồng sau khi hai bên nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và nhà thầu cung cấp đầy 
đủ hóa đơn và chứng từ tài chính theo quy định.  

- Thời hạn thanh toán trong vòng không quá 45 ngày kể từ khi Nhà thầu 
xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu. Chứng từ thanh toán phải phù hợp 

với quy định của pháp luật. 

- Nhà thầu được thanh toán toàn bộ giá hợp đồng khi hoàn thành các 

nghĩa vụ theo hợp đồng. Trường hợp khối lượng công việc thực hiện ít hơn khối 
lượng theo hợp đồng thì hai bên phải ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng, trong đó 
nêu rõ giá hợp đồng mới tương ứng với khối lượng công việc thực tế. 

5. Các thông tin khác: 

- Tài liệu có liên quan về dịch vụ (nếu có) gồm: Catalog hoặc tài liệu kỹ 

thuật của dịch vụ; 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa chào giá trong thời gian không quá 90 

ngày tính đến thời điểm báo giá (nếu có); 

- Tài liệu khác. 

Đề nghị các Đơn vị cung cấp dịch vụ quan tâm báo giá./. 

 

Nơi nhận:  

- Cổng TT đơn vị; 

- Lưu: VT, TCHC, HSĐT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Sinh 



PHỤ LỤC 
(Kèm theo Thư mời báo giá số     …  /TTYT ngày 15/04/2024 của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn) 

 

BÁO GIÁ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ 

 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 

 

Chúng tôi, Công ty (Tên Đơn vị)……., có địa chỉ tại: ….. Số điện thoại ….. 

Chúng tôi cam kết là đơn vị có tư cách pháp nhân độc lập, được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, đủ điều 

kiện kinh doanh hàng hóa trong lĩnh vực cung cấp trang thiết bị, hàng hóa, in ấn theo quy định của pháp luật. 

Căn cứ danh mục trang thiết bị, in ấn tài liệu truyền thông, tài liệu chuyên môn theo đề nghị báo giá của Quý Cơ quan, Chúng tôi báo giá 

chi tiết như sau: 

STT Danh mục Đặc điểm-Thông số kỹ thuật 
Model, ký mã 

hiệu, xuất xứ 
ĐVT Số lƣợng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1.  Cân đồng hồ 60kg  
 

Cái 21 
  

2.  
Cân sức khỏe có thước đo 

chiều cao 
 

 
Cái 95 

  

3.  
Cân sơ sinh(loại 20kg có 

lòng máng) 
 

 
Cái 30 

  

4.  Cân đồng hồ 30kg  
 

Cái 20 
  

5.  Thước đo chiều dài nằm.  
 Cái 25   

6.  Thước đo chiều cao đứng  
 Cái 31   

7.  
In sổ tay hướng dẫn ăn bổ 

sung 
 

 
Quyển 500 

  

8.  
In tranh lật nuôi dưỡng trẻ 

sơ sinh và trẻ nhỏ 
 

 
Quyển 310 

  

9.  
In quyển hướng dẫn 1000 

ngày đầu 
 

 
Quyển 310 

  

10.  
In Poster nuôi con bằng sữa 

mẹ 
 

 
cái 104 

  



 

11.  
In Poster Sử  dụng đa dạng 

thực phẩm cho trẻ 
 

 
Cái 300 

  

12.  In Poster 1000 ngày đầu đời  
 

Cái 300 
  

13.  
Biểu đồ tăng trưởng trẻ em 

nam 2 mặt màu 
 

 
Tờ 2500 

  

14.  
Biểu đồ tăng trưởng trẻ em 

nữ in 2 mặt màu 
 

 
Tờ 2550 

  

*Ghi chú : 

1. Đơn giá đã bao gồm thuế VAT, các loại chi phí quản lý, các loại thuế, phí khác và toàn bộ chi phí lắp đặt, bàn giao, nghiệm thu, 

hướng dẫn sử dụng tại địa điểm sử dụng mà Chủ đầu tư không phải thanh toán thêm bất cứ khoản tiền nào khác. 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày báo giá. 

3.  Chúng tôi cam kết: 

4. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định 

của pháp luật về doanh nghiệp. 

5. Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

6. Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

  ……ngày ……  tháng 5 năm 2024 
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 

 (Ký tên, đóng dấu) 
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